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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  Chính phủ 109/NQ-CP 10/7/2024 

Nghị quyết Về việc thành lập Quỹ cả nước 

chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo 

  

2  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
2709/BTTTT-CVT 10/7/2024 

Về việc chỉ đạo truyền thông về dừng 

công nghệ di động 2G  
  

3  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2710/BTTTT-

CĐSQG 
10/7/2024 

Về việc công bố chất lượng Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp bộ, cấp tỉnh 

  

4  Chính phủ 107/NQ-CP 09/7/2024 

Nghị quyết  Ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 

năm 2023 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây 

dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí 

thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 

nhanh và bền vững trong giai đoạn mới 

  

5  Văn phòng Chính phủ 487/TTg-PL 09/7/2024 

Về viêc thực hiện rà soát VBQPPL theo 

NQ số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của 

CP 

  



6  Bộ Công an 2276/BCA-QLHC 09/7/2024 

Về việc  đề nghị tham gia kiến dự thảo 

Nghị định quy định về cưỡng chế thi 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính 

  

7  Bộ Ngoại Giao 3455/KH-BNG 09/7/2024 

Kế hoạch phát động phong trào thi đua 

chào mừng 80 năm ngày thành lập ngành 

Ngoại giao Việt Nam (28/8/2024 - 

28/8/2025). 

  

8  Văn phòng Chính phủ 4808/VPCP-KTTH 09/7/2024 
Về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2024 
  

9  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2260/QĐ-BNN-LN 09/7/2024 

Về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn tạm 

thời cấp và quản lý mã số vùng trồng 

rừng nguyên liệu thực hiện thí điểm tại 

các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, 

Tuyên Quang và Yên Bái 

  

10  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
4824/BNN-VPĐP 09/7/2024 

Về việc đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ phấn 

đấu xây dựng NTM năm 2025 
  

11   Thủ tướng Chính phủ 611/QĐ-TTg 09/7/2024 

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ 

môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 

tầm nhìn đến 2050 

  

12  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
4827/BNN-KTHT 09/7/2024 

Về việc báo cáo kết quả năm 2024 và đề 

xuất kế hoạch năm 2025 thực hiện TDA 

1 DA 3 thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

  

13  Bộ Y Tế 836/BC-BYT 08/7/2024 

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 

2023 

  

14  Ủy ban Dân tộc 
1164/UBDT-

MTQG 
08/7/2024 

Về việc đánh giá thực hiện kế hoạch năm 

2024,  xây dựng kế hoạch năm 2025 của 

Chương trình MTQG DTTS&MN 

  



15  Văn phòng Chính phủ 
78/QĐ-

BCĐRSXLVPQPPL 
08/7/2024 

Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của BCĐ rà soát xử lý vướng 

mắc trong hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật 

  

16   Thủ tướng Chính phủ 603/QĐ-TTg 08/07/2024 

Quyết định về việc thành lập BCĐ rà 

soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật 

  

17  Ủy ban Dân tộc 441/QĐ-UBDT 08/7/2024 

Quyết định về việc phân công Cụm 

trường, khối trưởng, Cụm phó, khối 

phó  thi đua trong lĩnh vực công tác dân 

tộc năm 2024 

  

18  Chính phủ 360/ĐA-CP 06/7/2024 

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của 

tỉnh Tuyên Quang 

  

19  Chính phủ 359/TTr-CP 06/7/2024 

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của 

tỉnh Tuyên Quang 

  

20  Văn phòng Chính phủ 4763/VPCP-KSTT 06/7/2024 
Về việc  triển khai, kết nối phần mềm 

theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP 
  

21  Văn phòng Chính phủ 4762/VPCP-TH 06/7/2024 

Về việc ban hành CTCT quý III và tháng 

7/2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ 

  

22  Văn phòng Chính phủ 4747/VPCP-TH 05/7/2024 

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao 

và tình hình ban hành văn bản quy định 

chi tiết 6 tháng đầu năm 2024 

  

23  Bộ Tài Chính 7011/BTC-QLCS 05/7/2024 
Về việc tăng cường công tác quản lý, 

hạch toán tài sản công 
  

24  

Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1334/TCGDNN-

ÐTCQ 
05/7/2024 

Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết 

luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của 

Ban Bí thư 
  



25  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
5250/BKHĐT-

KTĐPLT 
04/7/2024 

Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực 

hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã 

giai đoạn 2023-2025 

  

26  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
5257/BKHĐT-

QLKKT 
04/7/2024 Cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp   

27  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

3366/BGDĐT-

KHTC 
04/7/2024 Đính chính nội dung về bí mật nhà nước   

28  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
5203/BKHĐT-

KHGDTNMT 
03/7/2024 

về việc đánh giá giữa kỳ việc thực hiện 

kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát 

triển bền vững 

  

29  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5207/BKHĐT-TH 03/7/2024 

Về việc đánh giá thực hiện Kế hoạch 

PTKTXH năm 2024; dự kiến Kế hoạch 

PTKTXH năm 2025 

  

30  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
808/KH-BGDĐT  03/7/2024 

Triển khai Phong trào "Cả nước thi đua 

xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học 

tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" của 

ngành Giáo dục 

  

31  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã  

860/QĐ-

BLĐTBXH 
03/7/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, bị bãi bỏ trong hệ 

thống hành chính nhà nước thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

(TTHC nội bộ cấp Trung ương) 

  

32  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2596/BTTTT-

CATTT 

03/7/2024 

Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn 

bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các 

hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản 

lý cấp bộ, tỉnh⋅ 

  



33  Bộ Giao thông vận tải 
26/2024/TT-

BGTVT 
02/7/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT 

ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp 

cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn 

di động, phương tiện thủy nội địa và sản 

phẩm công nghiệp sử dụng cho phương 

tiện thủy nội địa. 

01/9/2024  

34  Thủ tướng Chính phủ 65/CĐ-TTg 02/7/2024 
Chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại 

khu vực Bắc Bộ 
  

35  
Thanh tra Bộ - Bộ 

TN&MT 

1214/TTR-

GSXLSTT 
02/7/2024 

Về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực 

hiện kết luận thanh tra (lần 2) 
  

36  Chính phủ 104/NQ-CP 02/7/2024 

Nghị quyết về giao Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư xây dựng Đề án từ các nhiệm vụ được 

giao trong các Nghị quyết của Chính 

phủ 

  

37  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
4687/BNN-TY 02/7/2024 

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, 

chống bệnh động vật 

  

38  Thanh tra Chính phủ 07/2024/TT-CP 01/7/2024 

Thông tư quy định về thẩm quyền, nội 

dung thanh tra trách nhiệm thực hiện 

pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng 

15/8/2024  

39  Thanh tra Chính phủ 06/2024/TT-CP 01/7/2024 

Thông tư quy định về việc lập, quản lý 

hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu 

nại, hồ sơ giải quyết tố cáo 

15/8/2024  

40  Bộ Tài Chính 45/2024/TT-BTC 01/7/2024 

Thông tư ban hành phương pháp định 

giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do 

Nhà nước định giá 

01/7/2024  



41   Thủ tướng Chính phủ 09/2024/QĐ-TTg 01/7/2024 

Quyết định Quy định về điều kiện, hồ 

sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp 

tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài 

01/7/2024  

42  Chính phủ 76/2024/NĐ-CP 01/7/2024 

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội 

01/7/2024  

43  Chính phủ 77/2024/NĐ-CP 01/7/2024 

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 74/2021/NĐ-CP ngày 

24/7/2021 của Chính phủ quy định mức 

hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu 

đãi người có công với cách mạng đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

NĐ số 55/2023 /NĐ-CP ngày 

21/7/2023 của Chính phủ 

01/7/2024  

44  Chính phủ 78/2024/NĐ-CP 01/7/2024 
Nghị định Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Giá và thẩm định giá 
01/7/2024  

45  Bộ Tư pháp 1235/QĐ-BTP 01/7/2024 

VV công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch 

tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tư pháp 

  

46  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
1766/QĐ-BGDĐT 01/7/2024 

Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới 

ban hành và thủ tục hành chính được 

thay thế trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

47  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
1091/QĐ-BTTTT 01/7/2024 

quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản đối với thiết bị đọc chip trên thẻ 

Căn cước (phiên bản 1⋅0) 

  



48  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5054/BKHĐT-TH 01/7/2024 

về việc dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2026-2030 

  

49  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

2833/BLÐTBXH-

CNCC 
01/7/2024 

V/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch 

nước dịp kỷ niệm 77 năm ngày TBLS 

(27/7/1947 - 27/7/2024) 

  

50  Kiểm toán nhà nước 1328/QĐ-KTNN 01/7/2024 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết 

định số 867/QĐ-KTNN ngày 16/6/2023 

của Tổng KTNN về việc phân công 

nhiệm vụ của Tổng KTNN và các Phó 

Tổng KTNN 

  

51  Bộ Y Tế 3661/BYT-QLD 01/7/2024 
nguồn cung và mua sắmVitamin A để 

sử dụng cho chươngtrình y tế nhà nước 
  

52  Chính phủ 75/2024/NĐ-CP 30/6/2024 
Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 
01/7/2024  

53  Chính phủ 74/2024/NĐ-CP 30/6/2024 

Nghị định Quy định mức lương tối thiểu 

đối với người lao động làm việc theo 

hợp đồng lao động 

01/7/2024  

54  Chính phủ 73/2024/NĐ-CP 30/6/2024 

Nghị định Quy định mức lương cơ sở 

và chế độ tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang 

01/7/2024  

55  Tổng Cục Thuế 04/CĐ-TCT 30/6/2024 

Công điện về triển khai Nghị định số 

72/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chính sách giảm thuế giá trị gia 

tăng theo Nghị quyết số 

142/2024/QH15 của Quốc hội 

  

  


